
TT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh

Số 

CMND/CCCD
Ngày cấp Nơi cấp

Quốc 

Tịch
Địa chỉ thường trú Cơ sở đào tạo

Hệ đào 

tạo

Trình độ 

chuyên môn

Mã số 

chứng chỉ
Lĩnh vực đề nghị

1. Thiết kế kiến trúc công trình

2. Thiết kế kiến trúc cảnh quan

3. Thiết kế kiến trúc trong đồ án quy hoạch đô thị, quy 

hoạch nông thôn, thiết kế đô thị

4. Thẩm tra thiết kế kiến trúc

1. Thiết kế kiến trúc công trình

2. Thiết kế kiến trúc cảnh quan

3. Thiết kế kiến trúc trong đồ án quy hoạch đô thị, quy 

4. Thẩm tra thiết kế kiến trúc

1. Thiết kế kiến trúc công trình

2. Thiết kế kiến trúc cảnh quan

3. Thiết kế kiến trúc trong đồ án quy hoạch đô thị, quy 

hoạch nông thôn, thiết kế đô thị

4. Thẩm tra thiết kế kiến trúc

4 Đoàn Đức Duy 01/01/1995 030095006505 02/4/2021
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

Việt 

Nam

xã Nam Sách, thành 

phố Hải Phòng

Đại học Xây 

dựng

Chính 

quy
Kiến trúc sư

HAP-

00000158
1. Thiết kế kiến trúc công trình

Kiến trúc sư

HAP-

00000155

HAP-

00000156
Bộ Công an

Việt 

Nam

phường Vĩnh Yên, tỉnh 

Phú Thọ

Đại học Xây 

dựng

Chính 

quy
2 Nguyễn Việt Anh 30/11/1996 026096003992 23/02/2026

PHỤ LỤC

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KIẾN TRÚC                    

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 572/QĐ-SXD ngày 02/4/2026 của Sở Xây dựng)

1 Nguyễn Văn Việt 21/10/1986 030086008355 22/8/2022 Kiến trúc sư
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

Việt 

Nam

thôn La Xá, xã Thanh 

Hà, thành phố Hải 

Phòng

Đại học Kiến 

trúc Hà Nội

Chính 

quy

3 Phạm Ngọc Sơn 06/01/1996 026096010034 18/12/2021 Kiến trúc sư

HAP-

00000157
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

Việt 

Nam

phường Vĩnh Yên, tỉnh 

Phú Thọ

Đại học Xây 

dựng

Chính 

quy
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